
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 32 - KT
Ngày thi: 10-07-2025 Trang 1/6

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.2142 Y Thư 11-03-2007 Nữ 062307001927

2 MN.2143 Y Thu 01-02-2007 Nữ 062307006532

3 MN.2144 Y Thu 01-09-2007 Nữ 062307004516

4 MN.2145 Y Thung 19-06-2007 Nữ 062307000897

5 MN.2146 Lại Thị Thương 08-04-2007 Nữ 064307005852

6 MN.2147 Nguyễn Thị Thương 26-06-2006 Nữ 062306004340

7 MN.2148 Nguyễn Phương Thùy 23-08-2007 Nữ 062307002883

8 MN.2149 Nguyễn Thị Thanh Thúy 19-06-2007 Nữ 062307000848

9 MN.2150 Nguyễn Thị Thuý 16-07-2003 Nữ 062303006497

10 MN.2151 Y Thủy 18-05-2007 Nữ 062307004228

11 MN.2152 Y Thuý 31-01-2007 Nữ 062307000605

12 MN.2153 Y Thủy 03-07-2007 Nữ 062307003023

13 MN.2154 Y Thùy 14-06-2007 Nữ 062307005868

14 MN.2155 Lê Thị Y Tiền 09-09-2007 Nữ 062307005935

15 MN.2156 Y Giang Tiên 21-04-2007 Nữ 062307004096

16 MN.2157 Y Tiến 21-07-2007 Nữ 062307006502

17 MN.2158 Y Tinh 09-10-2007 Nữ 062307000895

18 MN.2159 Đồng Nữ Phương Tình 01-11-2007 Nữ 062307002141

19 MN.2160 Nguyễn Thị Mai Trâm 14-10-2007 Nữ 062307004461

20 MN.2161 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 22-08-2007 Nữ 062307006544

Số lượng thí sinh theo danh sách: 20/102
Số lượng thí sinh dự thi:
Số lượng thí sinh vắng thi:
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21 MN.2162 Trần Nguyên Lệ Trâm 07-11-2007 Nữ 064307007273

22 MN.2163 Y Trâm 18-08-2007 Nữ 062307007427

23 MN.2164 Đinh Thị Minh Trâm 18-10-2007 Nữ 062307004702

24 MN.2165 Lê Hoàng Bảo Trân 20-01-2007 Nữ 062307003365

25 MN.2166 Nguyễn Thị Huyền Trân 13-11-2007 Nữ 015307010170

26 MN.2167 Trần Ngọc Huyền Trân 23-10-2007 Nữ 062307007106

27 MN.2168 Chu Thị Trang 18-06-2007 Nữ 066307007384

28 MN.2169 Dương Thị Huyền Trang 20-04-2007 Nữ 062307006736

29 MN.2170 Lê Thị Huyền Trang 08-03-2006 Nữ 064306012281

30 MN.2171 Nguyễn Huyền Trang 10-01-2006 Nữ 062306007276

31 MN.2172 Nguyễn Thị Thu Trang 12-11-2007 Nữ 062307003570

32 MN.2173 Nguyễn Thị Thu Trang 25-08-2004 Nữ 064304001704

33 MN.2174
Nguyễn Đặng Quỳnh
Trang

14-06-2007 Nữ 062307006912

34 MN.2175 Văn Phan Thanh Trang 16-03-2007 Nữ 062307000158

35 MN.2176 Vũ Thị Kiều Trang 25-07-2006 Nữ 062306007189

36 MN.2177 Y Hiền Trang 26-04-2007 Nữ 062307005337

37 MN.2178 Y Quỳnh Trang 19-01-2007 Nữ 062307000087

38 MN.2179 Y Thị Thu Trang 19-12-2007 Nữ 062307004704

39 MN.2180 Y Trăng 21-06-2007 Nữ 062307007313

40 MN.2181 Y Trang 15-10-2007 Nữ 062307006693
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41 MN.2182 Y Trang 19-11-2007 Nữ 062307005707

42 MN.2183 Đỗ Ngọc Thùy Trang 24-05-2007 Nam 062307006457

43 MN.2184 Y Trao 28-10-2002 Nữ 062302001113

44 MN.2185 Rơ Mah Triêm 13-09-2007 Nam 064307003826

45 MN.2186 Nguyễn Ngọc Bảo Trinh 12-08-2007 Nữ 040307025107

46 MN.2187 Y Trinh 19-05-2007 Nữ 062307002761

47 MN.2188 Y Trinh 23-07-2007 Nữ 062307006970

48 MN.2189 Nguyễn Thị Trúc 17-09-2007 Nữ 062307007168

49 MN.2190 Y Trúc 02-03-2006 Nữ 062306004136

50 MN.2191 Y Trúc 03-04-2006 Nữ 062306007347

51 MN.2192 Y Ly Tú 28-06-2007 Nữ 062307004260

52 MN.2193 Đỗ Thị Thanh Tú 02-01-2007 Nữ 038307030120

53 MN.2194 Y Lay Tuệ 04-11-2007 Nữ 062307006354

54 MN.2195 Y Tuệ 22-06-2007 Nữ 062307004332

55 MN.2196 Y Tuệ 07-10-2007 Nữ 062307007082

56 MN.2197 Y Tuệ 02-12-2007 Nữ 062307003836

57 MN.2198 Y Tường 16-10-2007 Nữ 062307004177

58 MN.2199 Lê Thanh Tuyền 25-05-2006 Nữ 062306001600

59 MN.2200 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21-11-2007 Nữ 064307001889

60 MN.2201 Y Tuyền 15-11-2007 Nữ 062307004182
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61 MN.2202 Hoàng Thị Tuyết 15-12-2007 Nữ 066307011841

62 MN.2203 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01-06-2007 Nữ 062307006945

63 MN.2204 Y Jang Tuyết 08-06-2007 Nữ 062307002733

64 MN.2205 Nguyễn Thị Mai Uyên 12-05-2007 Nữ 062307002976

65 MN.2206 Y Diệp Uyên 21-06-2007 Nữ 062307002988

66 MN.2207 Y Vi Thị Nhã Uyên 09-06-2007 Nữ 062307006598

67 MN.2208 Y Uyn 16-08-2006 Nữ 062306002083

68 MN.2209 Bùi Thị Thùy Vân 14-12-2007 Nữ 064307009569

69 MN.2210 Y Thảo Vân 19-03-2007 Nữ 062307000227

70 MN.2211 Y Vệ 08-06-2007 Nữ 062307004709

71 MN.2212 Nguyễn Lê Bảo Vi 01-11-2007 Nữ 062307006274

72 MN.2213 Y Trỉu Vi 10-07-2005 Nữ 062305007670

73 MN.2214 Cao Nguyễn Tường Vy 04-12-2007 Nữ 062307007070

74 MN.2215 Lê Cẩm Vy 01-06-2007 Nữ 062307006413

75 MN.2216 Nguyễn Ngọc Lê Vy 01-12-2007 Nữ 062307007077

76 MN.2217 Nguyễn Trần Khả Vy 07-09-2007 Nữ 064307009654

77 MN.2218 Nhâm Thị Thảo Vy 17-04-2007 Nữ 062307002650

78 MN.2219 Phạm Yến Vy 25-07-2007 Nữ 062307003729

79 MN.2220 Từ Thị Phương Vy 15-09-2007 Nữ 064307005275

80 MN.2221 Võ Thị Tường Vy 13-03-2007 Nữ 064307000415
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81 MN.2222 Đào Huỳnh Tường Vy 31-08-2007 Nữ 062307003253

82 MN.2223 Y Xẩy 07-10-2007 Nữ 062307006039

83 MN.2224 Y Xay 04-08-2007 Nữ 062307005810

84 MN.2225 Y Xuân 14-03-2007 Nữ 062307000110

85 MN.2226 Y Xương 02-02-2004 Nữ 062304003773

86 MN.2227 Hồ Thị Như Ý 27-12-2007 Nữ 062307006780

87 MN.2228 Phạm Ngọc Như Ý 21-01-2007 Nữ 062307000644

88 MN.2229 Trần Thị Như Ý 14-09-2007 Nữ 062307004308

89 MN.2230 Nguyễn Bình Lệ Yên 19-10-2007 Nữ 062307005675

90 MN.2231 Nguyễn Hải Yến 10-02-2007 Nữ 062307007714

91 MN.2232 Y Yến 06-06-2007 Nữ 062307005616

92 MN.2233 Y Đảo 20-06-2007 Nữ 062307003067

93 MN.2234 Y Đỉnh 14-08-2007 Nữ 062307007224

94 MN.2235 Y Đình 10-02-2007 Nữ 062307005725

95 MN.2236 Trần Ngọc Khánh Đoan 30-08-2007 Nữ 062307004017

96 MN.2237 Kpă H' Đơn 01-08-2007 Nữ 064307014554

97 MN.2238 Y Đương 19-10-2006 Nữ 062306005215

98 MN.2239 Võ Phạm Khánh Lê 09-12-2007 Nữ 062307002688

99 MN.2240 Y Diểm 25-08-2007 Nữ 062307004086

100 MN.2241 Y Phan Na 27-04-2007 Nữ 062307007062
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101 MN.2242 Hà Thủy Tiên 21-04-2007 Nữ 062307000884

102 MN.2243 Y Khá 17-09-2007 Nữ 062307003846
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